
* Thời gian học: Buổi sáng: 7h00 - 11h25; Chiều: 13h00 - 17h20; Tối: 17h30 - 21h00.

* PN-B.: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu B)

* PN-C.: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu C)

* T2-P.: 343/4 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 01, Quận Tân Bình

* Thời khóa biểu được cập nhật liên tục.
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2431501113602 23DHK19-TC3.H PN-B.201 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 23/9/2024 04/10/2024 Ngô Quang Thịnh 0938461815 Thứ 246 Chiều

2431501127102 23DHK19-TC3.H PN-B.201 011271 Tiếng Anh tổng quát 2 3 26/9/2024 15/10/2024 ThS. Võ Thị Anh Đào 0933990488 Thứ 357 Chiều

2431501087302 23DHK19-TC3.H PN-B.201 010873 Tiền tệ - Ngân hàng và thị trường tài chính 1 3 26/11/2024 10/12/2024 Thầy Mai Bảo Ngọc 0983256943 Thứ 357 Sáng

2431501001602 23DHK19-TC3.H PN-B.201 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 22/10/2024 02/11/2024 ThS. Lê Văn Dũng 0903956439 Thứ 357 Chiều

2431501003901 23DHK19-TC3.H PN-B.201 010039 Kinh tế lượng 3 04/11/2024 29/11/2024 PGS.TS Nguyễn Tuấn Duy 0908166608 Thứ 246 Chiều

2431501084201 23DHK19-TC3.H PN-B.201 010842 Tài chính doanh nghiệp 1 3 09/12/2024 27/12/2024 PGS.TS Phạm Tiến Đạt 0941869388 Thứ 246 Chiều

2431501113602 23DHK19-QT3.H PN-B.201 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 23/9/2024 04/10/2024 Ngô Quang Thịnh 0938461815 Thứ 246 Chiều

2431501127102 23DHK19-QT3.H PN-B.201 011271 Tiếng Anh tổng quát 2 3 26/9/2024 15/10/2024 ThS. Võ Thị Anh Đào 0933990488 Thứ 357 Chiều

2431501087302 23DHK19-QT3.H PN-B.201 010873 Tiền tệ - Ngân hàng và thị trường tài chính 1 3 26/11/2024 10/12/2024 Thầy Mai Bảo Ngọc 0983256943 Thứ 357 Sáng

2431501001602 23DHK19-QT3.H PN-B.201 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 22/10/2024 02/11/2024 ThS. Lê Văn Dũng 0903956439 Thứ 357 Chiều

2431501146701 23DHK19-QT3.H PN-B.201 011467 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 05/11/2024 23/11/2024 PGS.TS Phạm Tiến Đạt 0941869388 Thứ 357 Chiều

2431501146501 23DHK19-QT3.H PN-B.201 011465 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 3 09/12/2024 27/12/2024 TS. Vũ Hồng Vân 0912352221 Thứ 246 Sáng

2431501113601 23DHK19-MA3.H1 PN-B.201 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 23/9/2024 04/10/2024 Ngô Quang Thịnh 0938461815 Thứ 246 Sáng

2431501127101 23DHK19-MA3.H1 PN-B.201 011271 Tiếng Anh tổng quát 2 3 26/9/2024 15/10/2024 ThS. Võ Thị Anh Đào 0933990488 Thứ 357 Sáng

2431501087301 23DHK19-MA3.H1 PN-B.201 010873 Tiền tệ - Ngân hàng và thị trường tài chính 1 3 26/11/2024 10/12/2024 Thầy Mai Bảo Ngọc 0983256943 Thứ 357 Chiều

2431501001601 23DHK19-MA3.H1 PN-B.201 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 22/10/2024 02/11/2024 ThS. Trần Hạ Long 0988343023 Thứ 357 Sáng

2431501150901 23DHK19-MA3.H1 PN-B.201 011509 Hành vi người tiêu dùng 3 04/11/2024 22/11/2024 ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597 Thứ 246 Sáng

2431501151001 23DHK19-MA3.H1 PN-B.201 011510 Nghiên cứu marketing 3 05/11/2024 23/11/2024 ThS. Dư Thị Chung 0918232313 Thứ 357 Sáng

2431501113601 23DHK19-MA3.H2 PN-B.201 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 23/9/2024 04/10/2024 Ngô Quang Thịnh 0938461815 Thứ 246 Sáng

2431501127101 23DHK19-MA3.H2 PN-B.201 011271 Tiếng Anh tổng quát 2 3 26/9/2024 15/10/2024 ThS. Võ Thị Anh Đào 0933990488 Thứ 357 Sáng

2431501087301 23DHK19-MA3.H2 PN-B.201 010873 Tiền tệ - Ngân hàng và thị trường tài chính 1 3 26/11/2024 10/12/2024 Thầy Mai Bảo Ngọc 0983256943 Thứ 357 Chiều

2431501001601 23DHK19-MA3.H2 PN-B.201 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 22/10/2024 02/11/2024 ThS. Trần Hạ Long 0988343023 Thứ 357 Sáng

2431501150901 23DHK19-MA3.H2 PN-B.201 011509 Hành vi người tiêu dùng 3 04/11/2024 22/11/2024 ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597 Thứ 246 Sáng

2431501151001 23DHK19-MA3.H2 PN-B.201 011510 Nghiên cứu marketing 3 05/11/2024 23/11/2024 ThS. Dư Thị Chung 0918232313 Thứ 357 Sáng

2431501113601 23DHK19-KT3.H PN-B.201 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 23/9/2024 04/10/2024 Ngô Quang Thịnh 0938461815 Thứ 246 Sáng

2431501127101 23DHK19-KT3.H PN-B.201 011271 Tiếng Anh tổng quát 2 3 26/9/2024 15/10/2024 ThS. Võ Thị Anh Đào 0933990488 Thứ 357 Sáng

2431501087301 23DHK19-KT3.H PN-B.201 010873 Tiền tệ - Ngân hàng và thị trường tài chính 1 3 26/11/2024 10/12/2024 Thầy Mai Bảo Ngọc 0983256943 Thứ 357 Chiều

2431501001601 23DHK19-KT3.H PN-B.201 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 22/10/2024 02/11/2024 ThS. Trần Hạ Long 0988343023 Thứ 357 Sáng

2431501069701 23DHK19-KT3.H PN-B.201 010697 Kế toán tài chính 1 3 10/12/2024 28/12/2024 ThS. Tạ Thị Thu Hạnh 0985843602 Thứ 357 Sáng

2431501084201 23DHK19-KT3.H PN-B.201 010842 Tài chính doanh nghiệp 1 3 09/12/2024 27/12/2024 PGS.TS Phạm Tiến Đạt 0941869388 Thứ 246 Chiều

2431501113602 23DHK19-KQ3.H PN-B.201 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 23/9/2024 04/10/2024 Ngô Quang Thịnh 0938461815 Thứ 246 Chiều

2431501127102 23DHK19-KQ3.H PN-B.201 011271 Tiếng Anh tổng quát 2 3 26/9/2024 15/10/2024 ThS. Võ Thị Anh Đào 0933990488 Thứ 357 Chiều

2431501087302 23DHK19-KQ3.H PN-B.201 010873 Tiền tệ - Ngân hàng và thị trường tài chính 1 3 26/11/2024 10/12/2024 Thầy Mai Bảo Ngọc 0983256943 Thứ 357 Sáng

2431501001602 23DHK19-KQ3.H PN-B.201 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 22/10/2024 02/11/2024 ThS. Lê Văn Dũng 0903956439 Thứ 357 Chiều

2431501003901 23DHK19-KQ3.H PN-B.201 010039 Kinh tế lượng 3 04/11/2024 29/11/2024 PGS.TS Nguyễn Tuấn Duy 0908166608 Thứ 246 Chiều

2431501070701 23DHK19-KQ3.H PN-B.201 010707 Kinh doanh Quốc tế 1 3 10/12/2024 28/12/2024 Thứ 357 Chiều

2431501174101 24V.PKT20.3H PN-B.202 011741 Toán kinh tế 3 09/10/2024 06/11/2024 ThS. Nguyễn Trung Đông 0359499090 Thứ 46 Sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKETING

VIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC BAN NGÀY - HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC - NĂM HỌC 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2024



2
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2431501173901 24V.PKT20.3H PN-B.202 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 08/10/2024 05/11/2024 ThS. Huỳnh Nguyên Thư 0973852432 Thứ 37 Sáng

2431501113401 24V.PKT20.3H PN-B.202 011134 Triết học Mác - Lênin 3 19/11/2024 07/12/2024 GVC ThS Nguyễn Minh Hiền 0918285245 Thứ 357 Sáng

2431501181701 24V.PKT20.3H PN-B.202 011817 Kinh tế học vi mô 3 18/11/2024 06/12/2024 ThS. Phan Ngọc Yến Xuân 0945815510 Thứ 246 Sáng

2431501003301 24V.PKT20.3H PN-B.202 010033 Quản trị học 3 09/12/2024 27/12/2024 ThS. Hoàng Văn Trung `0982987008 Thứ 246 Sáng

2431501063001 24V.PKT20.3H PN-B.202 010630 Nguyên lý marketing 3 10/12/2024 28/12/2024 ThS. Nguyễn Ngọc Bích '0968122575 Thứ 357 Sáng

2431501174101 24V.PKQ20.3H PN-B.202 011741 Toán kinh tế 3 09/10/2024 06/11/2024 ThS. Nguyễn Trung Đông 0359499090 Thứ 46 Sáng

2431501173901 24V.PKQ20.3H PN-B.202 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 08/10/2024 05/11/2024 ThS. Huỳnh Nguyên Thư 0973852432 Thứ 37 Sáng

2431501113401 24V.PKQ20.3H PN-B.202 011134 Triết học Mác - Lênin 3 19/11/2024 07/12/2024 GVC ThS Nguyễn Minh Hiền 0918285245 Thứ 357 Sáng

2431501181701 24V.PKQ20.3H PN-B.202 011817 Kinh tế học vi mô 3 18/11/2024 06/12/2024 ThS. Phan Ngọc Yến Xuân 0945815510 Thứ 246 Sáng

2431501003301 24V.PKQ20.3H PN-B.202 010033 Quản trị học 3 09/12/2024 27/12/2024 ThS. Hoàng Văn Trung `0982987008 Thứ 246 Sáng

2431501063001 24V.PKQ20.3H PN-B.202 010630 Nguyên lý marketing 3 10/12/2024 28/12/2024 ThS. Nguyễn Ngọc Bích '0968122575 Thứ 357 Sáng

2431501174102 24V.PQT20.3H PN-B.202 011741 Toán kinh tế 3 09/10/2024 06/11/2024 ThS. Nguyễn Trung Đông 0359499090 Thứ 46 Chiều

2431501173902 24V.PQT20.3H PN-B.202 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 08/10/2024 05/11/2024 ThS. Huỳnh Nguyên Thư 0973852432 Thứ 37 Chiều

2431501113402 24V.PQT20.3H PN-B.202 011134 Triết học Mác - Lênin 3 19/11/2024 07/12/2024 GVC ThS Nguyễn Minh Hiền 0918285245 Thứ 357 Chiều

2431501181702 24V.PQT20.3H PN-B.202 011817 Kinh tế học vi mô 3 18/11/2024 06/12/2024 ThS. Phan Ngọc Yến Xuân 0945815510 Thứ 246 Chiều

2431501003302 24V.PQT20.3H PN-B.202 010033 Quản trị học 3 09/12/2024 27/12/2024 ThS. Hoàng Văn Trung `0982987008 Thứ 246 Chiều

2431501063002 24V.PQT20.3H PN-B.202 010630 Nguyên lý marketing 3 10/12/2024 28/12/2024 ThS. Nguyễn Ngọc Bích '0968122575 Thứ 357 Chiều

2431501174103 24V.PTC20.3H PN-B.002 011741 Toán kinh tế 3 08/10/2024 26/10/2024 ThS. Dương Thị Phương Liên 0935608060 Thứ 357 Chiều

2431501173903 24V.PTC20.3H PN-B.002 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 07/10/2024 25/10/2024 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai 0935135953 Thứ 246 Chiều

2431501113403 24V.PTC20.3H PN-B.002 011134 Triết học Mác - Lênin 3 18/11/2024 06/12/2024 TS Lại Văn Nam 0985156323 Thứ 246 Chiều

2431501003303 24V.PTC20.3H PN-B.002 010033 Quản trị học 3 19/11/2024 07/12/2024 ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm 0908670480 Thứ 357 Chiều

2431501181703 24V.PTC20.3H PN-B.002 011817 Kinh tế học vi mô 3 09/12/2024 27/12/2024 TS. Ngô Thị Hồng Giang 0906606855 Thứ 246 Chiều

2431501063003 24V.PTC20.3H PN-B.002 010630 Nguyên lý marketing 3 10/12/2024 28/12/2024 ThS. Huỳnh Trị An 0909040370 Thứ 357 Chiều

2431501174104 24V.PMA20.3H1 PN-B.203 011741 Toán kinh tế 3 07/10/2024 04/11/2024 ThS. Phạm Thị Thu Hiền 0908556544 Thứ 26 Chiều

2431501173904 24V.PMA20.3H1 PN-B.203 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 10/10/2024 07/11/2024 ThS. Vương Phương Dung 0982021780 Thứ 57 Sáng
Sáng Thứ 7 học tại 343/4 

NTT, phòng T2-P.301

2431501113404 24V.PMA20.3H1 PN-B.203 011134 Triết học Mác - Lênin 3 18/11/2024 06/12/2024 ThS. Bùi Minh Nghĩa 0906135682 Thứ 246 Sáng

2431501003304 24V.PMA20.3H1 PN-B.203 010033 Quản trị học 3 19/11/2024 07/12/2024 ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm 0908670480 Thứ 357 Sáng

2431501181704 24V.PMA20.3H1 PN-B.203 011817 Kinh tế học vi mô 3 09/12/2024 27/12/2024 TS. Đoàn Ngọc Phúc 0903158341 Thứ 246 Sáng

2431501063004 24V.PMA20.3H1 PN-B.203 010630 Nguyên lý marketing 3 10/12/2024 28/12/2024 ThS. Nguyễn Đông Triều 0708972416 Thứ 357 Sáng

2431501174105 24V.PMA20.3H2 PN-B.203 011741 Toán kinh tế 3 07/10/2024 04/11/2024 ThS. Phạm Thị Thu Hiền 0908556544 Thứ 26 Sáng

2431501173905 24V.PMA20.3H2 PN-B.203 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 10/10/2024 07/11/2024 ThS. Vương Phương Dung 0982021780 Thứ 57 Chiều
Chiều Thứ 7 học tại 343/4 

NTT, phòng T2-P.301

2431501113405 24V.PMA20.3H2 PN-B.203 011134 Triết học Mác - Lênin 3 18/11/2024 06/12/2024 ThS. Bùi Minh Nghĩa 0906135682 Thứ 246 Chiều

2431501003305 24V.PMA20.3H2 PN-B.203 010033 Quản trị học 3 19/11/2024 07/12/2024 ThS. Trương Thị Thúy Vân 0909067787 Thứ 357 Chiều
Chiều Thứ 3 học tại 343/4 

NTT, phòng T2-P.301

2431501181705 24V.PMA20.3H2 PN-B.203 011817 Kinh tế học vi mô 3 09/12/2024 27/12/2024 TS. Đoàn Ngọc Phúc 0903158341 Thứ 246 Chiều

2431501063005 24V.PMA20.3H2 PN-B.203 010630 Nguyên lý marketing 3 10/12/2024 28/12/2024 ThS. Nguyễn Đông Triều 0708972416 Thứ 357 Chiều

2431501174106 24V.PMA20.3H3 PN-B.002 011741 Toán kinh tế 3 08/10/2024 26/10/2024 ThS. Dương Thị Phương Liên 0935608060 Thứ 357 Sáng

2431501173906 24V.PMA20.3H3 PN-B.002 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 07/10/2024 25/10/2024 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai 0935135953 Thứ 246 Sáng

2431501113406 24V.PMA20.3H3 PN-B.002 011134 Triết học Mác - Lênin 3 18/11/2024 06/12/2024 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 0919685952 Thứ 246 Sáng
Sáng Thứ 6 học tại 343/4 

NTT, phòng T2-P.301

2431501003306 24V.PMA20.3H3 PN-B.002 010033 Quản trị học 3 19/11/2024 07/12/2024 ThS. Trương Thị Thúy Vân 0909067787 Thứ 357 Sáng
Sáng Thứ 3 học tại 343/4 

NTT, phòng T2-P.301

2431501181706 24V.PMA20.3H3 PN-B.002 011817 Kinh tế học vi mô 3 09/12/2024 27/12/2024 TS. Ngô Thị Hồng Giang 0906606855 Thứ 246 Sáng
Sáng Thứ 6 học tại 343/4 

NTT, phòng T2-P.301

2431501063006 24V.PMA20.3H3 PN-B.002 010630 Nguyên lý marketing 3 10/12/2024 28/12/2024 ThS. Dư Thị Chung 0918232313 Thứ 357 Sáng
Sáng Thứ 3 học tại 343/4 

NTT, phòng T2-P.301


